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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHÂU ĐỨC 

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
 

Bản án số: 76/2023/HS-ST 

       Ngày: 23-8-2023                                     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Hữu Loan. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Bà Trần Thị Hạnh. 

Ông Trần Văn Hoa. 

Thư ký phiên toà: Bà Ngô Thị Hiệp - Thư ký Toà án nhân dân huyện Châu 

Đức. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức tham gia phiên toà: Bà 

Ngô Thị Hồng Phương - Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 8 năm 2023, Tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Đức xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 74/2023/HS-ST ngày 17/7/2023 đối với bị cáo:  

   Lê Đình Phi T, sinh năm 2000; Nơi sinh: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; HKTT: 

Ấp L, xã X, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 

10/12; Cha: Lê Đình H, sinh năm 1974 (đã chết); Mẹ: Vũ Thị Bích N, sinh năm 

1972; Tiền án: Không. Tiền sự: Không.  

         Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/4/2023 cho đến nay. Hiện bị cáo đang 

bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Đức. (có mặt).   
  Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:     

Ông Trần Văn T1, sinh năm 2003. 

Địa chỉ: Tổ 10, thôn S, xã S, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

      (Ông T1 vắng mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại  

phiên tòa nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

          Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4 năm 2023, tại khu vực phía 

trước quán Karaoke Nemo ở  thôn T, xã S, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đội 

Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy Công an huyện Châu Đức phối hợp 

với Công an xã Suối Nghệ phát hiện, bắt quả tang Lê Đình Phi T có hành vi “Mua 

bán trái phép chất ma túy”. Thu giữ vật chứng gồm:  

 - 02 (hai) bịch nylon màu trắng được dán kín, bên trong có chứa tinh thể màu 

trắng, Lê Đình Phi T khai nhận đây là ma túy loại khay;  
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 - 04 viên nén hình tam giác màu cam lợt, Lê Đình Phi T khai nhận đây là ma 

túy loại thuốc lắc;  

 - 01 ĐTDĐ hiệu Iphone 8 plus màu hồng;  

 - 01 xe máy hiệu Honda Vario màu hồng biển số 72F1-85427 Cơ quan 

CSĐT,  

 Quá trình điều tra, Lê Đình Phi T khai nhận: Vào ngày 17/4/2023, Trần Văn 

T1 (sinh năm: 2003; HKTT: Tổ 10, thôn S, xã S, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

điện thoại vào tài khoản Mesenger “Lê Đình Phi T” của T để hỏi mua ma túy loại 

khay và ma túy loại thuốc lắc. T1 hỏi giá 02 bịch “khay” và 04 viên “kẹo” bao 

nhiêu tiền, thì T nói là 5.200.000 đồng. Toàn đồng ý và nói T đem xuống trước 

quán Karaoke “Nemo” để giao dịch mua bán ma túy. T điều khiển xe máy hiệu 

Honda Vario màu hồng biển số 72F1-854.27 mang theo 02 bịch ma túy loại khay 

và 04 viên “kẹo” ma túy loại thuốc lắc hình tam giác màu cam lợt đi đến trước 

quán Karaoke “Nemo” đợi T đến để bán cho T1 thì bị lực lượng Công an kiểm tra, 

bắt quả tang, thu giữ những vật chứng như đã nêu trên. 

 Về nguồn gốc số ma túy, Lê Đình Phi T khai nhận: Khoảng 21 giờ ngày 

13/4/2023, T đến quán Bar “Dallas” ở thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

chơi. Tại quán, T hỏi một nữ nhân viên (không biết nhân thân lai lịch) của quán có 

biết chỗ nào bán ma túy loại khay và ma túy loại thuốc lắc không thì nhân viên của 

quán nói có. T nói mua 01 “hộp mười” ma túy loại khay và 10 viên “kẹo” ma túy 

loại thuốc lắc. Nữ nhân viên nói một lát nữa sẽ có người đến bán cho T. Khoảng 15 

phút sau thì nữ nhân viên nói T đi ra ngoài có người đi xe ô tô màu trắng đến bán 

ma túy cho T. T đi ra ngoài quán Bar thì thấy có một chiếc xe ô tô màu trắng 

(không rõ nhãn hiệu và biển số) đỗ bên kia đường đối diện với quán Bar. T đi đến 

mở cửa vào trong xe ngồi thì có một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi mang khẩu 

trang nên T không nhìn thấy mặt. Người đàn ông bán cho T 01 “hộp mười” gồm 04 

bịch ma túy loại khay và 10 viên “kẹo” ma túy loại thuốc lắc hình tam giác màu 

cam lợt với giá là 13.600.000 đồng, T đem 04 bịch ma túy loại khay và 10 viên 

“kẹo” ma túy loại thuốc lắc hình tam giác màu cam lợt vào trong quán bar Dallas 

và đã sử dụng hết 01 bịch ma túy loại khay cùng với 02 viên ma túy loại thuốc lắc 

hình tam giác màu cam lợt. Số ma túy còn lại gồm 03 bịch ma túy loại khay và 08 

viên ma túy loại thuốc lắc hình tam giác màu cam lợt T cất giấu trong người rồi 

đem về nhà tại ấp L, xã X, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoảng 17 giờ ngày 

14/4/2023, T tiếp tục lấy 01 bịch ma túy loại khay và 04 viên “kẹo” ma túy loại 

thuốc lắc hình tam giác màu cam lợt để sử dụng một mình tại nhà T. Số ma túy còn 

lại gồm 02 bịch ma túy loại khay và 04 viên “kẹo” ma túy loại thuốc lắc hình tam 

giác màu cam lợt T cất giấu trong người. 

 Đến ngày 17/4/2023, T mang 02 bịch ma túy loại khay (ketamine) và 04 viên 

ma túy loại thuốc lắc hình tam giác có màu cam lợt đến trước quán Karaoke 

“Nemo” để bán cho Trần Văn T1 thì bị bắt quả tang như đã nêu trên.  

 Tại Bản kết luận giám định số: 159/KL-KTHS-MT ngày 26/4/2023 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kết luận: 

 - Mẫu A1 gửi đến giám định có khối lượng 4,0165 gam, là ma túy, loại 

Ketamine. 
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 - Mẫu A2 gửi đến giám định có khối lượng 1,4602 gam, là ma túy, loại 

MDMA. 

Tại bản Cáo trạng số 76/CT-VKS-CĐ ngày 14/7/2023 của Viện Kiểm sát 

nhân dân huyện Châu Đức truy tố Lê Đình Phi T về tội “Mua bán trái phép chất 

ma túy” theo khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự. 

  Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức vẫn giữ 

nguyên quyết định  truy tố bị cáo T về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” theo 

quy định tại khoản 1 Điều 251 của Bộ luật Hình sự đồng thời đề nghị Hội đồng xét 

xử áp dụng khoản 1 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38, Điều 50 Bộ luật 

Hình sự, xử phạt T từ 03 năm tù đến 03 năm 06 tháng tù về tội: “Mua bán trái 

phép chất ma túy”.  

         Về xử lý vật chứng: Đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 (một) gói niêm phong, bên 

trong có chứa mẫu vật còn lại sau giám định được đánh số: 156 ngày 26/4/2023 

của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;  

  Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 xe mô tô biển số: 72F1-854.27; Số máy: 

KF41E2272099; Số khung: MH1KF128MK267986; 01 điện thoại di động hiệu 

Iphone 8 Plus màu hồng. 

  Không đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

Bị cáo T đồng ý với tội danh mà Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức 

truy tố và xin được giảm nhẹ hình phạt.   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Châu 

Đức, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, người 

có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành 

vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi của bị cáo, tại phiên tòa bị cáo Lê Đình Phi T thừa nhận:         

          Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4 năm 2023, tại khu vực phía 

trước quán Karaoke Nemo ở  thôn T, xã S, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khi 

Lê Đình Phi T mang theo 4,0165 gam ma túy, loại Ketamine và 1,4602 gam ma 

túy, loại MDMA đang đứng chờ Trần Văn T1 đến để mua bán trái phép chất ma 

túy thì bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy Công an huyện Châu 

Đức và Công an xã Suối Nghệ bắt quả tang. 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 19/NĐ-CP ngày 02/02/2018 

của Chính phủ quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại 

một số Điều của Bộ luật hình sự thì:  

- Tỷ lệ phần trăm khối lượng chất ma túy loại Ketamine so với mức tối thiểu 

được quy định tại điểm  n, khoản 2 Điều 249 BLHS là 20,0825% (4,0165 gam so 

với 20 gam). 
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- Tỷ lệ phần trăm khối lượng chất ma túy loại MDMA so với mức tối thiểu 

được quy định tại điểm I, khoản 2 Điều 249 BLHS là 29,204% (1,4602 gam so với 

05 gam; 

Như vậy, tổng phần trăm khối lượng 02 chất ma túy trở lên là 49,2865% 

<100%. Nên hành vi của Lê Đình Phi T đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy” quy định tại khoản 1 Điều 251 của Bộ luật Hình sự.  

[3] Bị cáo T là một công dân đã trưởng thành nhưng lại ham chơi, không lo 

làm ăn, coi thường pháp luật. Bị cáo có sử dụng ma túy. Bị cáo biết rằng ma túy đã 

gây ra tác hại rất lớn đối với con người, bào mòn, hủy hoại sức khỏe, nhân cách 

của con người. Tệ nạn ma túy đã và đang là vấn nạn của toàn xã hội. Nhà nước 

không ngừng tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh, phòng chống nhằm đẩy lùi tệ nạn 

ma túy. T mua túy về để sử dụng, số còn lại T cất giấu để tiếp tục sử dụng. Khi 

Toàn điện thoại hỏi mua ma túy của T thì T đồng ý đưa ma túy đi bán cho Toàn thì 

bị bắt. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, là một trong những nguyên 

nhân làm gia tăng các tệ nạn xã hội. Vì vậy, cần phải xử lý bị cáo nghiêm đủ để 

giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành người có ích cho xã hội đồng thời mới đáp ứng 

yêu cầu giáo dục, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, khi lượng hình cũng cần cân nhắc 

đến tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; các tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của bị cáo để quyết định cho bị 

cáo một mức án phù hợp. 

T mua ma túy để sử dụng, sau khi sử dụng T đi bán số ma túy còn lại cho 

người khác thì bị bắt. Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, T thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải. 

Như vậy cần áp dụng khoản 1 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

Hình sự để quyết định hình phạt đối với T.  

Đối với nữ tiếp viên ở Bar “Dallas” ở thành phố Bà Rịa và người đàn ông 

bán ma túy cho Lê Đình Phi T, do lời khai của T về  các đối tượng này không rõ 

ràng, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức ra Quyết định tách 

hành vi của đối tượng này tiếp tục điều tra xác minh, xử lý sau là phù hợp. 

Trần Văn T1 có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, Công an huyện Châu 

Đức đã ra Quyết định xử lý hành chính, hình thức: phạt tiền, mức phạt: 1.500.000 

đồng là phù hợp. 

Hình phạt bổ sung: Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên không áp dụng hình 

phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

 [4] Về xử lý vật chứng:  

 01 (một) gói niêm phong, bên trong có chứa mẫu vật còn lại sau giám định 

được đánh số: 156 ngày 26/4/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu thì tịch thu tiêu hủy. 

- 01 xe mô tô biển số: 72F1-854.27, Số máy: KF41E2272099, Số khung: 

MH1KF128MK267986; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus màu hồng liên 

quan đến việc T thực hiện hành vi phạm tội thì tịch thu sung quỹ nhà nước. 

    [5] Về án phí: Bị cáo T phải nộp 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí Hình 

sự sơ thẩm để sung quỹ Nhà nước.  

Vì các lẽ trên;  
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Tuyên bố: Bị cáo Lê Đình Phi T phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.   

Áp dụng khoản 1 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, Điều 50 Bộ 

luật Hình sự.  

Xử phạt Lê Đình Phi T 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 18/4/2023.           

Về xử lý vật chứng:  

  Áp dụng các điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu và 

tiêu hủy gồm: 01 (một) gói niêm phong, bên trong có chứa mẫu vật còn lại sau 

giám định được đánh số: 156 ngày 26/4/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

  Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 xe mô tô biển số: 72F1-854.27, Số máy: 

KF41E2272099, Số khung: MH1KF128MK267986; 01 điện thoại di động hiệu 

Iphone 8 Plus màu hồng. 

Hiện vật chứng này đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện 

Châu Đức.  

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 19/7/2023 của Chi cục Thi hành 

án Dân sự huyện Châu Đức).  

Án phí: Bị cáo T nộp 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí Hình sự sơ thẩm 

để sung quỹ Nhà nước.  

Hạn kháng cáo 15 ngày kể từ ngày tuyên án (23/8/2023) bị cáo, người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo. Đối với những người vắng mặt 

tại phiên tòa thì thời hạn này tính từ ngày nhận được bản án do Tòa án tống đạt 

hoặc niêm yết để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét   xử   phúc  

thẩm. 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh BR - VT; 

- Phòng PV 06 (CA tỉnh BR - VT); 

- Phòng PC 10 (CA tỉnh BR - VT); 

- Sở tư pháp tỉnh BR - VT; 

- VKSND tỉnh BR-VT; 

- VKSND huyện Châu Đức; 

- CA huyện Châu Đức; 

- THADS huyện Châu Đức; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                            

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Loan 
                       

 

  

 


